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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 10/10/2019

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Y tế
	20/2019/TT-BYT
	31/7/2019
	Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế
	01/01/2020
	

	2. 
	Bảo hiểm xã hội
	1300/QĐ-BHXH
	04/10/2019
	QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH VN quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH VVN
	
	

	3. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	4219/LĐTBXH-BHXH
	05/10/2019
	V/v tổng kết thi hành luật BHXH gđ 2016-2019
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	9175/VPCP-KGVX
	09/10/2019
	V/v triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
	
	

	5. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3426/QĐ-BVHTTDL
	08/10/2019
	Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021
	
	

	6. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3470/QĐ-BVHTTDL
	09/10/2019
	Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lần thứ Ba
	
	

	7. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1269/QĐ-TTg
	02/10/2019
	Quyết định thành lập TRung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia
	
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7115/BKHĐT-ĐTNN
	30/09/2019
	V/v Báo cáo tình hình  đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2019
	
	

	9. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7299/BKHĐT
	07/10/2019
	V/v Báo cáo tình hình  triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 11
	
	

	10. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1520/QĐ-HĐ
	07/10/2019
	Quyết định ban hành kế hoạch lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030
	
	

	11. 
	Bộ Ngoại giao
	3848/BNG-CNV
	03/10/2019
	V/v bổ sung kế hoạch đoàn vào năm 2019
	
	

	12. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4600/BGDĐT - KHTC
	08/10/2019
	Báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020
	
	

	13. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1602/QĐ-BTTTT
	01/10/2019
	V/v ban hành Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018
	
	

	14. 
	Bộ Xây Dựng
	2368/BXD-HTKT
	07/10/2019
	V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình Quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025
	
	

	15. 
	Thủ tướng Chính phủ
	24/CT-TTg
	07/10/2019
	Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
	
	

	16. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3362/BTTTT-TTĐN
	02/10/2019
	V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020
	
	

	17. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	13/2019/TT-BLĐTBXH
	16/9/2019
	Thông thư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa
	01/4/2020
	

	18. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	14/2019/TT-BLĐTBXH
	16/9/2019
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn
	01/4/2020
	

	19. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	15/2019/TT-BLĐTBXH
	18/9/2019
	Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
	02/11/2019
	

	20. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	4215/LĐTBXH-VPQG
	01/10/2019
	V/v hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững
	
	

	21. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	4219/LĐTBXH-BHXH
	01/10/2019
	V/v tổng kết thi hành luật bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019
	
	

	22. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	4219/LĐTBXH-BHXH
	05/10/2019
	V/v tổng kết thi hành luật BHXH gđ 2016-2019
	
	

	23. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	4241/LĐTBXH-TTr
	05/10/2019
	Vv hướng dẫn công tác thanh tra năm 2020
	
	

	24. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	16/2019/TT - BGDĐT
	04/10/2019
	Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	20/11/2019
	

	25. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4600/BGDĐT - KHTC
	08/10/2019
	Báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020
	
	

	26. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1453/QĐ-LĐTBXH
	10/10/2019
	Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
	
	

	27. 
	Bộ Nội vụ
	11/2019/TT-BNV
	30/9/2019
	Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
	15/11/2019
	

	28. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4984/BTNMT-PC
	01/10/2019
	V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	29. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1602/QĐ-BTTTT
	01/10/2019
	V/v ban hành Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1268/QĐ-TTg
	02/10/2019
	Quyết định Phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại


	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1264/QĐ-TTg
	01/10/2019
	Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1270/QĐ-TTg
	03/10/2019
	Quyết định  Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
	
	

	33. 
	Thủ tướng Chính phủ
	24/CT-TTg
	07/10/2019
	Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
	
	

	34. 
	Bộ Công Thương
	7529/BCT-ĐL
	08/10/2019
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án thuộc Chương trình Điện nông thôn theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg
	
	

	35. 
	Chính phủ
	77/2019/NĐ-CP
	10/10/2019
	Nghị định về tổ hợp tác
	25/11/2019
	

	36. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	7533/BNN-TCLN
	09/10/2019
	Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
	
	

	37. 
	Thủ tướng Chính phủ
	24/CT-TTg
	07/10/2019
	Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
	
	

	38. 
	Bộ Y tế
	20/2019/TT-BYT
	31/7/2019
	Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế
	01/01/2020
	






